	
	
	
	
	
	
	
	
	MẪU 2

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	
	Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc




	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]BẢNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

	Học kỳ: 1 Năm học: 2018 - 2019 

	Lớp:  18C1-VSL2   Sĩ số:  55  Khoa:  Công nghệ Nhiệt - Lạnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S
TT
	 
	HỌ VÀ TÊN
	CỐ VẤN HỌC TẬP
	QUẢN LÝ HSSV
	GHI CHÚ

	
	 
	
	ĐIỂM
RL
	XẾP 
LOẠI
	ĐIỂM
RL
	XẾP 
LOẠI
	

	1
	18003692
	Thạch Trường
	An
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	18004089
	Trần Bá Thế
	Anh
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	18003509
	Nguyễn Văn
	Bão
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	18003827
	Nguyễn Thanh
	Bình
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	18003923
	Võ Thanh
	Bình
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	18004984
	Phạm Tấn
	Cảnh
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	18003124
	Trương Văn
	Chung
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	18003355
	Võ Chí
	Cường
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	18003833
	Nguyễn Quốc
	Danh
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	18003489
	Nguyễn Tấn
	Đạt
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	18003855
	Đào Thành
	Đủ
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	Trần Minh
	Đức
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	18003442
	Lê Tiến
	Dũng
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	Nguyễn Trương Hoàng
	Giang
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	Võ Lê Vĩ
	Hào
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	Hiền
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	Nguyễn Văn
	Hòa
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	Nguyễn Hữu
	Hoàng
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	18003822
	Lê Quang
	Hợp
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	18004134
	Huỳnh Quang
	Hùng
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	18004099
	Phạm Kim
	Hùng
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	18003800
	Nguyễn Quốc
	Huy
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	18004185
	Trần Quang
	Huy
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	18003971
	Phan Dĩ
	Khang
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	18003860
	Nguyễn Anh
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	18003218
	Võ Minh
	Kiên
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	18003275
	Nguyễn Thanh
	Lam
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	18003720
	Bùi Đình
	Long
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	Cao Nhựt
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	Lý
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	Nhật
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	Trần Hoài
	Thân
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	Nguyễn Liêm
	Thanh
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	Nguyễn Nhựt
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	Trần Quang
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	Hồ Minh
	Trọng
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	Lê Thành
	Trung
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	Nguyễn Mậu
	Trung
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	18003428
	Nguyễn Thành
	Tuân
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	18003550
	K'
	Vít
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	18003536
	Nguyễn Anh
	Ý
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